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	1
	Vũ Thanh Bình
	Hiệu trưởng
	vtbinh.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	2
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Phó hiệu trưởng
	ntthien.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	3
	Vũ Xuân Lập
	Phó hiệu trưởng
	vxlap.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	5
	Doãn Thị Thúy Hoa
	TTCM, GV Toán
	dtthoa.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	6
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	TKHĐ, GV toán
	ntmhanh.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	7
	Phan Văn Bình
	GV toán
	pvbinh.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	10
	Nguyễn Thị Sim
	GV toán
	ntsim.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	11
	Mai Thị Thoa
	GV toán
	mtthoa.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	12
	Lê Văn Thuấn
	GV toán
	lvthuan.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	13
	Vũ Thị Thương
	GV toán
	vtthuong.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	14
	Trần Văn Vương
	GV toán
	tvvuong.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	15
	Trần Thị Ngọc Minh
	GV tin
	ttnminh.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	16
	Trần Thị Thu Phương
	GV tin
	tttphuong.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	17
	Đào Thanh Thủy
	PBTĐ, GV tin
	dtthuy.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	18
	Nguyễn Thành Dân
	TTCM, GV Lý
	ntdan.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	19
	An Thành Nhất
	BTĐ, GV công nghệ
	atnhat.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	20
	Ngô Thị Thu Hà
	GV lý
	nttha.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	21
	Đoàn Thị Hoa
	GV lý
	dthoa.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	22
	Lương Cao Kỳ
	GV lý
	lcky.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	23
	Lều Thị Thoa
	GV lý
	ltthoa.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	24
	Bùi Thị Hằng
	GV công nghệ
	bthang.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	25
	Trần Thị Vượt
	GV công nghệ
	ttvuot.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	26
	Đỗ Ngọc Thái
	TTCM, GV Sinh
	dnthai.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	27
	Vũ Thị Thu Hà
	PTT, GV hóa
	vttha.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	28
	Trần Thị Vân Anh
	GV hóa
	ttvanh.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	29
	Hoàng Thị Hồng
	GV hóa
	hthong.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	30
	Vũ Thị Thanh Hương
	GV hóa
	vtthuhuong.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	31
	Hoàng Anh Ngọ
	GV hóa
	hango.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	32
	Nguyễn Thị Phương
	GV hóa
	ntphuong.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	33
	Nguyễn Chiến Thắng
	GV hóa
	ncthang.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	34
	Hoàng Thị Hương
	GV sinh
	hthuong.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	35
	Nguyễn Thị Phương Liên
	GV sinh
	ntplien.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	36
	An Thị Huyền
	GV công nghệ
	athuyen.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	37
	Đỗ Thị Kim Thoa
	TTCM, GV Văn
	dtkthoa.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	38
	Vũ Thị Uyển
	PTT, GV văn
	vtuyen.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	39
	Trần Thị Vân Anh
	GV văn
	ttvanhv.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	40
	Bùi Thị Thu Hà
	GV văn
	bttha.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	41
	Nguyễn Thị Đức Hạnh
	GV văn
	ntdhanh.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	42
	Nguyễn Thị Hòa
	GV văn
	nthoa.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	43
	Trần Thị Bích Lê
	GV văn
	ttble.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	44
	Trần Thị Lụa
	GV văn
	ttlua.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	45
	Nguyễn Thu Lý
	GV văn
	ntly.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	46
	Dương Thị Nguyệt
	GV văn
	dtnguyet.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	47
	Phan Thị Thoan
	GV văn
	ptthoan.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	48
	Trần Thị Hồng Tuyên
	GV văn
	tthtuyen.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	49
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	GV văn
	ntatuyet.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	50
	Đoàn Thị Thuý Vân
	GV văn
	dttvan.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	51
	Vũ Trọng Biên
	TTCM, GV GDCD
	vtbien.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	52
	Phan Văn Quý
	PTT, GV địa
	pvquy.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	53
	Đào Thị Mỹ
	PTT, GV TDTT
	dtmy.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	54
	Phùng Thị Bính
	GV sử
	ptbinh.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	55
	Đoàn Thị Dung
	GV sử
	dtdung.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	56
	Nguyễn Mai Thanh
	GV sử
	nmthanh.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	57
	Nguyễn Thị Lan
	GV địa
	ntlan.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	58
	Đoàn Thị Minh Tuấn
	GV địa
	dtmtuan.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	59
	Đoàn Thị Hiên
	GV GDCD
	dthien.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	60
	Ngô Thị Quyết
	GV GDCD
	ntquyet.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	61
	Vũ Tân Cảnh
	GV TDTT
	vtcanh.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	62
	Đào Thị Lan
	GV TDTT
	dtlan.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	63
	Vũ Thị Liễu
	GV TDTT
	vtlieu.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	64
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	GV TDTT
	nttthao.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	65
	Doãn Thị Hồng Vân
	GV TDTT
	dthvan.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	66
	Nguyễn Văn Hưng
	GV TDTT
	nvhung.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	67
	Hoàng Thị Hương
	GV TDTT
	hthuongt.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	68
	Trần Mạnh Hùng
	TTCM, GV T.Anh
	tmhung.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	69
	Phạm Thị Ngọc Anh
	GV Tiếng Anh
	ptnanh.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	70
	Trần Thị Chuyên
	GV Tiếng Anh
	ttchuyen.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	71
	Quách Thị Hiền
	GV Tiếng Anh
	qthien.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	72
	Vũ Thị Thu Hiền
	GV Tiếng Anh
	vtthien.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	73
	Trần Thị Lương
	GV Tiếng Anh
	ttluong.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	74
	Đào Thị Thắm
	GV Tiếng Anh
	dttham.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	75
	Đoàn Thị Hồng Thanh
	GV Tiếng Anh
	dththanh.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	76
	Lê Thị Thanh Thủy
	PBTĐ, GV T.Anh
	lttthuy.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	77
	Trần Thị Thủy
	GV Tiếng Anh
	ttthuy.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	78
	Phạm Thị Tuyết Nhung
	NV Kế toán
	pttnhung.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	79
	Lê Thùy Dương
	NV Văn thư
	ltduong.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	80
	Vũ Thị Dương
	NV thư viện
	vtduong.c3tienlu@hungyen.gov.vn

	81
	Dương Thị Hồng
	NV thiết bị
	dthong.c3tienlu@hungyen.gov.vn
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